
 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

XÃ LAM VỸ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /PA-UBND 

 

Lam Vỹ, ngày       tháng       năm 2026 

 

PHƯƠNG ÁN 

Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm ở người năm 2026  

trên địa bàn xã Lam Vỹ 

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN 

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 12 năm 2007; 

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2010 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh 

truyền nhiễm; 

Căn cứ Thông tư số 17/2019/TT-BYT ngày 17 tháng 7 năm 2019 của Bộ Y 

tế hướng dẫn giám sát và đáp ứng với các bệnh truyền nhiễm; 

Căn cứ Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2026 của UBND 

tỉnh Thái Nguyên về phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm ở người năm 2026 

trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2026 của UBND 

xã Lam Vỹ về phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm ở người năm 2026 trên địa 

bàn xã; 

Căn cứ tình hình thực tế công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn xã 

Lam Vỹ; 

Ủy ban nhân dân xã Lam Vỹ xây dựng Phương án phòng, chống dịch bệnh 

truyền nhiễm năm 2026 trên địa bàn xã Lam Vỹ. 

II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội 

Xã Lam Vỹ là xã miền núi thuộc tỉnh Thái Nguyên, có địa bàn rộng, dân cư 

phân bố rải rác tại 19 xóm. Địa hình chủ yếu là đồi núi xen kẽ ao, hồ, khe suối 

và diện tích sản xuất nông nghiệp. Điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm tạo môi 

trường thuận lợi cho muỗi, côn trùng và các tác nhân truyền bệnh phát triển, đặc 

biệt vào mùa mưa. 

Một số xóm nằm xa trung tâm xã, giao thông đi lại còn khó khăn, nhất là 

trong mùa mưa bão, ảnh hưởng đến công tác giám sát, phát hiện và xử lý ổ dịch 

khi xảy ra. Trình độ dân trí không đồng đều; một bộ phận người dân còn duy trì 

tập quán chăn nuôi gần khu vực nhà ở, sử dụng nguồn nước tự nhiên chưa qua 

xử lý; công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt chưa triệt để, tiềm ẩn nguy cơ 

phát sinh và lây lan dịch bệnh. 



 

Kinh tế của xã chủ yếu dựa vào sản xuất nông - lâm nghiệp và chăn nuôi 

nhỏ lẻ; thu nhập bình quân đầu người còn thấp, điều kiện tiếp cận các dịch vụ y 

tế, đặc biệt là dịch vụ y tế chất lượng cao còn hạn chế. Điều này ảnh hưởng nhất 

định đến công tác chăm sóc sức khỏe và phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn. 

2. Hệ thống y tế 

Trên địa bàn xã có 01 Trạm Y tế và 01 điểm trạm trực thuộc. Trạm Y tế xã 

thực hiện nhiệm vụ khám bệnh, chữa bệnh ban đầu; quản lý sức khỏe cộng 

đồng; phòng, chống dịch bệnh; bảo đảm an toàn thực phẩm và triển khai các 

chương trình mục tiêu y tế theo quy định. 

Tuy nhiên, nguồn nhân lực y tế còn mỏng, một số cán bộ phải kiêm nhiệm 

nhiều lĩnh vực chuyên môn; trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch 

chưa đồng bộ; nguồn hóa chất, vật tư dự phòng còn hạn chế. Công tác phòng, 

chống dịch bệnh trên địa bàn chủ yếu thực hiện theo phương châm “4 tại chỗ”, 

do đó gặp nhiều khó khăn khi dịch bệnh diễn biến phức tạp hoặc bùng phát trên 

diện rộng. 

3. Tình hình dịch bệnh trong những năm gần đây 

Trong những năm gần đây, trên địa bàn xã đã ghi nhận một số bệnh truyền 

nhiễm thường gặp như cúm mùa, viêm đường hô hấp cấp, tay chân miệng, thủy 

đậu. Các bệnh này có xu hướng gia tăng vào thời điểm giao mùa và tiềm ẩn 

nguy cơ bùng phát thành ổ dịch nếu không được phát hiện, kiểm soát kịp thời. 

Bên cạnh đó, nguy cơ xuất hiện các bệnh lây truyền từ động vật sang người 

như cúm gia cầm, bệnh dại luôn tiềm ẩn do đặc thù chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán 

và hoạt động mua bán, vận chuyển gia cầm tại địa phương. 

Nhìn chung, tình hình dịch bệnh trên địa bàn xã cơ bản được kiểm soát; tuy 

nhiên vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố nguy cơ phát sinh và lây lan dịch bệnh, đặc biệt 

trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp và ý thức phòng bệnh của một bộ 

phận người dân chưa cao. 

III. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các bệnh truyền 

nhiễm; khống chế, không để dịch bệnh lan rộng hoặc bùng phát trên địa bàn; hạn 

chế thấp nhất số ca mắc và tử vong; góp phần bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân 

dân, đồng thời ổn định đời sống kinh tế – xã hội tại địa phương. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- 100% ca bệnh nghi ngờ được phát hiện, báo cáo và xử lý kịp thời; 

- 100% ổ dịch được khoanh vùng và xử lý triệt để; 

- Không để xảy ra dịch lớn, kéo dài trên địa bàn xã; 



 

- Tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ dưới 01 tuổi đạt ≥ 95%; 

- 100% xóm và trường học triển khai các hoạt động truyền thông, giáo dục 

về phòng, chống dịch; 

- 100% cán bộ, nhân viên tham gia công tác phòng, chống dịch được tập 

huấn đầy đủ, hướng dẫn chuyên môn và nắm vững quy trình xử lý ổ dịch. 

IV. NGUYÊN TẮC PHÒNG, CHỐNG DỊCH 

- Thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, gồm: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại 

chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ, đảm bảo sẵn sàng ứng phó mọi tình 

huống dịch bệnh; 

- Phát hiện sớm, xử lý nhanh, triệt để và hiệu quả, không để dịch bệnh lan 

rộng hoặc kéo dài trên địa bàn; 

- Phối hợp liên ngành chặt chẽ, huy động toàn bộ hệ thống chính trị từ xã 

đến xóm, đảm bảo đồng bộ và kịp thời; 

- Đảm bảo thông tin về dịch bệnh chính xác, minh bạch, kịp thời, phục vụ 

chỉ đạo và truyền thông tới cộng đồng; 

- Ủy ban nhân dân xã chịu trách nhiệm toàn diện trước cấp trên về công tác 

phòng, chống dịch trên địa bàn xã, đồng thời giám sát, đánh giá hiệu quả triển 

khai các biện pháp phòng dịch. 

V. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN 

1. Tổ chức bộ máy, lực lượng 

1.1. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch xã 

- Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban, chịu trách nhiệm chỉ đạo và điều 

hành toàn diện công tác phòng, chống dịch trên địa bàn; 

- Thành viên gồm đại diện các ban, ngành, đoàn thể, Trạm Y tế, Công an 

xã và các trường học; 

- Nhiệm vụ: chỉ đạo, điều phối thống nhất các hoạt động phòng, chống 

dịch; ra quyết định hành chính khi cần; theo dõi, đánh giá hiệu quả triển khai các 

biện pháp phòng dịch. 

1.2. Các tổ, đội chuyên trách 

- Tổ giám sát cộng đồng: theo dõi, phát hiện sớm các ca bệnh; ghi nhận, thu 

thập và báo cáo đầy đủ thông tin dịch tễ; phối hợp với Trạm Y tế xã và các xóm 

trong công tác giám sát dịch tại cộng đồng. 

- Tổ đáp ứng nhanh: triển khai xử lý ổ dịch kịp thời; thực hiện cách ly, khử 

khuẩn, tiêu độc và các biện pháp kiểm soát dịch bệnh tại chỗ; phối hợp với lực 

lượng y tế và công an xã để hạn chế lây lan. 

- Tổ truyền thông: tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cộng đồng và người 

dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh; xây dựng và triển khai các chiến dịch 



 

truyền thông, giáo dục sức khỏe tại xóm, trường học và các địa điểm công cộng; 

đảm bảo thông tin chính xác, kịp thời và dễ tiếp nhận. 

- Tổ hậu cần: đảm bảo đầy đủ vật tư, trang thiết bị, hóa chất, phương tiện 

phục vụ các tổ chuyên trách; sẵn sàng triển khai và hỗ trợ ngay khi dịch bệnh 

bùng phát; quản lý, theo dõi tình trạng vật tư, báo cáo kịp thời cho Ban Chỉ đạo 

xã. 

2. Phân công nhiệm vụ cụ thể 

2.1. Nhóm nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành 

Các nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành do Ủy ban nhân dân xã thực hiện theo 

thẩm quyền, cụ thể như sau: 

- Tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh trên địa bàn xã; 

- Chỉ đạo huy động, quản lý và điều phối các nguồn lực, nhân lực phục vụ 

công tác phòng, chống dịch bệnh; 

- Quyết định áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo thẩm 

quyền, phù hợp với diễn biến tình hình thực tế tại địa phương; 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch 

bệnh tại các cơ quan, đơn vị và các xóm trên địa bàn; 

- Chỉ đạo xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, bảo đảm kiểm soát hiệu 

quả dịch bệnh, không để lây lan, bùng phát trên diện rộng. 

2.2. Nhóm nhiệm vụ chuyên môn y tế 

Các nhiệm vụ chuyên môn y tế do Trạm Y tế xã chủ trì thực hiện, cụ thể 

như sau: 

- Tổ chức giám sát dịch tễ, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, nghi 

mắc bệnh truyền nhiễm trên địa bàn; 

- Thực hiện điều tra dịch tễ, xác minh ca bệnh; tổ chức khoanh vùng, xử lý 

ổ dịch, triển khai các biện pháp dập dịch theo quy định; 

- Tổ chức cách ly y tế, theo dõi, quản lý sức khỏe đối với các trường hợp 

mắc bệnh, nghi mắc bệnh và các đối tượng có nguy cơ; 

- Triển khai công tác tiêm chủng và các biện pháp chuyên môn kỹ thuật 

trong phòng, chống dịch bệnh; 

- Hướng dẫn chuyên môn, tổ chức tập huấn cho các lực lượng tham gia 

công tác phòng, chống dịch bệnh; 

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo tình hình dịch bệnh đầy đủ, kịp thời 

theo quy định. 

2.3. Nhóm nhiệm vụ truyền thông, giáo dục sức khỏe 

Các nhiệm vụ truyền thông, giáo dục sức khỏe do Phòng Văn hóa – Xã hội 



 

chủ trì, phối hợp với Trạm Y tế xã và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực 

hiện, cụ thể như sau: 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

đến người dân trên địa bàn bằng nhiều hình thức phù hợp; 

- Nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân trong việc chủ động 

thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; 

- Cung cấp thông tin kịp thời, chính xác về tình hình dịch bệnh, các khuyến 

cáo của ngành y tế; 

- Vận động người dân tích cực tham gia tiêm chủng và thực hiện các biện 

pháp phòng bệnh theo hướng dẫn của cơ quan y tế. 

2.4. Nhóm nhiệm vụ vệ sinh môi trường, phòng ngừa 

Các nhiệm vụ vệ sinh môi trường, phòng ngừa do Phòng Kinh tế xã chủ trì, 

Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã tổ chức thực hiện, phối hợp với Trạm Y tế xã và 

các cơ quan, đơn vị liên quan, cụ thể như sau: 

-Tham mưu và tổ chức triển khai các hoạt động vệ sinh môi trường, phòng, 

chống dịch bệnh gắn với lĩnh vực môi trường, nông nghiệp trên địa bàn; 

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường, 

thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt, bảo đảm vệ sinh môi trường; 

- Tổ chức thực hiện công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh 

hoạt trên địa bàn theo quy định; 

- Hướng dẫn, kiểm tra việc bảo đảm sử dụng nước sạch, vệ sinh nguồn 

nước và an toàn thực phẩm; 

- Triển khai các biện pháp diệt lăng quăng, bọ gậy; phòng, chống véc tơ 

truyền bệnh theo quy định; 

- Tổ chức kiểm soát, giám sát các yếu tố nguy cơ phát sinh dịch bệnh từ 

môi trường, chăn nuôi, sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân; 

- Phối hợp triển khai các hoạt động vệ sinh môi trường, khử khuẩn tại khu 

vực có nguy cơ, khu vực có ổ dịch khi có yêu cầu. 

2.5. Nhóm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự 

Các nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự do Công an xã chủ trì, phối hợp với 

các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện, cụ thể như sau: 

- Tổ chức quản lý cư trú, nắm tình hình di biến động dân cư trên địa bàn, 

phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh; 

- Bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu vực có dịch, khu vực cách ly y tế và 

các địa điểm triển khai hoạt động phòng, chống dịch; 

- Phối hợp triển khai các biện pháp cách ly y tế, phong tỏa khu vực có dịch 

theo quy định; 



 

- Phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm quy định về 

phòng, chống dịch bệnh theo thẩm quyền. 

2.6. Nhóm nhiệm vụ bảo đảm nguồn lực và hỗ trợ 

Các nhiệm vụ bảo đảm nguồn lực và hỗ trợ do Phòng Kinh tế và Ban Chỉ 

huy Quân sự xã chủ trì theo lĩnh vực phụ trách, phối hợp với các cơ quan, đơn vị 

liên quan tổ chức thực hiện, cụ thể như sau: 

-Tham mưu bố trí kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh; 

- Hướng dẫn quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí theo quy định; 

- Sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia công tác phòng, chống dịch khi 

có yêu cầu; 

- Tham gia hỗ trợ triển khai các biện pháp cách ly, phong tỏa, xử lý ổ dịch; 

- Thực hiện công tác hậu cần, vận chuyển, bảo đảm điều kiện phục vụ 

phòng, chống dịch; 

- Huy động và điều phối các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch 

theo quy định. 

2.7. Nhóm nhiệm vụ tại cộng đồng 

Các nhiệm vụ tại cộng đồng do Trưởng xóm chủ trì, phối hợp với Trạm Y 

tế xã và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện, cụ thể như sau: 

- Tổ chức giám sát tình hình sức khỏe người dân trên địa bàn; kịp thời phát 

hiện, báo cáo các trường hợp mắc bệnh, nghi mắc bệnh truyền nhiễm; 

- Quản lý, theo dõi sức khỏe đối với các trường hợp mắc bệnh, nghi mắc 

bệnh và các đối tượng có nguy cơ tại cộng đồng theo hướng dẫn của cơ quan y 

tế; 

- Tổ chức tuyên truyền trực tiếp đến từng hộ gia đình về các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh; 

- Vận động người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, tham 

gia tiêm chủng đầy đủ theo khuyến cáo của ngành y tế. 

VI. KINH PHÍ 

- Kinh phí thực hiện kế hoạch được bố trí từ ngân sách địa phương theo 

phân cấp hiện hành và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của 

pháp luật. 

- Việc quản lý, sử dụng kinh phí phải đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả và 

tuân thủ các quy định hiện hành về quản lý tài chính, ngân sách nhà nước. 

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa - Xã hội 

- Là cơ quan chuyên môn giúp UBND xã thực hiện chức năng quản lý nhà 

nước trong lĩnh vực y tế; chủ trì tham mưu UBND xã chỉ đạo, tổ chức triển khai 



 

thực hiện Phương án trên địa bàn; 

- Chủ trì tham mưu xây dựng kế hoạch, chương trình, giải pháp phòng, 

chống dịch bệnh phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; 

- Tham mưu UBND xã chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, 

phổ biến kiến thức phòng, chống dịch bệnh; 

- Hướng dẫn, đôn đốc các xóm, cơ quan, đơn vị, trường học triển khai thực 

hiện các hoạt động phòng, chống dịch bệnh theo quy định; 

- Theo dõi, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện; kịp thời đề xuất 

UBND xã chỉ đạo xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh; 

- Tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo 

định kỳ và đột xuất theo quy định. 

2. Trạm Y tế xã  

- Là đơn vị chuyên môn trực tiếp tổ chức triển khai các hoạt động phòng, 

chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn; là đầu mối hướng dẫn chuyên môn, 

kỹ thuật về phòng, chống dịch bệnh trong toàn xã; 

- Tổ chức giám sát dịch tễ tại cộng đồng, trường học và các khu vực có 

nguy cơ cao; kịp thời phát hiện, điều tra và xử lý ổ dịch theo quy định; 

- Triển khai các biện pháp chuyên môn như cách ly y tế, theo dõi sức khỏe, 

xử lý môi trường, tiêu độc, khử khuẩn; 

- Tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình Tiêm chủng mở rộng; quản lý 

đối tượng, rà soát và tổ chức tiêm vét, bảo đảm tỷ lệ bao phủ vắc xin theo quy 

định; 

- Chủ động chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, vật tư, hóa chất; sẵn 

sàng đáp ứng kịp thời khi có dịch bệnh xảy ra; 

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất; kịp thời tham 

mưu UBND xã và báo cáo cơ quan y tế cấp trên theo quy định. 

3. Văn phòng HĐND và UBND xã 

- Phối hợp với Phòng Văn hóa – Xã hội tham mưu ban hành các văn bản 

chỉ đạo, điều hành về phòng, chống dịch bệnh; 

- Theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện của các cơ quan, đơn vị, các 

xóm; kịp thời tổng hợp, báo cáo và đề xuất UBND xã chỉ đạo giải quyết các vấn 

đề phát sinh; 

- Phối hợp thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo chung về tình hình triển 

khai Phương án; 

- Bảo đảm các điều kiện cần thiết phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của 

UBND xã. 

4. Công an xã 



 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan bảo đảm an ninh chính 

trị, trật tự an toàn xã hội trong quá trình triển khai công tác phòng, chống dịch 

bệnh trên địa bàn; 

- Tổ chức quản lý cư trú, nắm chắc tình hình di biến động dân cư, phục vụ 

hiệu quả công tác phòng, chống dịch; 

- Phối hợp triển khai các biện pháp cách ly y tế, phong tỏa khu vực có dịch 

theo quy định và theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; 

- Tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các 

hành vi vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh theo thẩm quyền. 

5. Ban Chỉ huy Quân sự xã 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện 

các nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của UBND xã; 

- Chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện, duy trì trạng thái sẵn sàng cao 

để tham gia hỗ trợ khi có tình huống dịch bệnh xảy ra; 

- Tham gia thiết lập, vận hành khu cách ly tập trung (khi có yêu cầu); thực 

hiện công tác hậu cần, vận chuyển và tham gia xử lý các tình huống khẩn cấp; 

 - Phối hợp thực hiện các hoạt động vệ sinh môi trường, tiêu độc, khử 

khuẩn theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 

6. Phòng Kinh tế 

- Chủ trì thực hiện chức năng quản lý nhà nước về vệ sinh môi trường, an 

toàn thực phẩm và kiểm soát các yếu tố nguy cơ phát sinh dịch bệnh trên địa 

bàn; 

- Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của 

pháp luật về bảo vệ môi trường, quản lý chất thải, nguồn nước và điều kiện vệ 

sinh trong sản xuất, kinh doanh; 

- Chủ trì, phối hợp kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch 

vụ ăn uống; kịp thời phát hiện và xử lý hoặc đề xuất xử lý các vi phạm theo quy 

định; 

- Chỉ đạo, hướng dẫn lồng ghép các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

trong hoạt động sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh nhằm hạn chế nguy cơ phát 

sinh và lây lan dịch bệnh. 

7. Trung tâm Dịch vụ tổng hợp 

- Thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của UBND xã và hướng dẫn của 

Phòng Kinh tế trong công tác bảo đảm vệ sinh môi trường phục vụ phòng, chống 

dịch bệnh; 

- Tổ chức thực hiện việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên 

địa bàn bảo đảm kịp thời, đúng quy định; 



 

- Phối hợp triển khai các hoạt động tổng vệ sinh môi trường; diệt lăng 

quăng, bọ gậy, phòng chống véc tơ truyền bệnh; 

- Tham gia xử lý môi trường, tiêu độc, khử khuẩn tại khu vực có nguy cơ, 

khu vực phát sinh ổ dịch theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; 

- Bảo đảm phương tiện, trang thiết bị, vật tư phục vụ công tác phòng, 

chống dịch bệnh khi được huy động. 

8. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân 

dân nâng cao nhận thức, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh; 

- Lồng ghép nội dung phòng, chống dịch bệnh trong các phong trào, cuộc 

vận động và hoạt động thường xuyên của tổ chức; 

- Vận động nhân dân tích cực tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường, 

phòng, chống dịch bệnh tại cộng đồng; 

- Phát huy vai trò của cộng đồng, huy động các nguồn lực xã hội tham gia 

hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn. 

9. Các trường học trên địa bàn 

- Tổ chức theo dõi, quản lý sức khỏe học sinh; kịp thời phát hiện, thông báo 

và phối hợp xử lý các trường hợp nghi mắc bệnh truyền nhiễm theo quy định; 

- Phối hợp với Trạm Y tế xã triển khai công tác truyền thông, giáo dục sức 

khỏe; hướng dẫn học sinh thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân, phòng, 

chống dịch bệnh; 

- Bảo đảm các điều kiện vệ sinh trường học theo quy định, bao gồm vệ sinh 

lớp học, khuôn viên, nhà vệ sinh, nguồn nước và các điều kiện vệ sinh khác; 

- Chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong nhà 

trường, nhất là đối với các bệnh truyền nhiễm thường gặp ở học sinh. 

10. Các xóm trên địa bàn xã 

- Chịu trách nhiệm tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống dịch 

bệnh truyền nhiễm tại cộng đồng theo chỉ đạo của UBND xã; 

- Phối hợp chặt chẽ với Trạm Y tế xã trong công tác giám sát, phát hiện và 

báo cáo kịp thời các trường hợp nghi mắc bệnh; 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức, 

chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh; 

- Vận động nhân dân tham gia tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch theo quy định 

của Chương trình Tiêm chủng mở rộng. 

VIII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

- Phương án này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành; 



 

- Kèm theo Phương án gồm các phụ lục: 

+ Phụ lục 01: Phân công nhiệm vụ; 

+ Phụ lục 02: Kịch bản ứng phó; 

+ Phụ lục 03: Tình huống giả lập. 

- Các cơ quan, đơn vị, các trường học, các tổ chức chính trị – xã hội và các 

xóm trên địa bàn xã có trách nhiệm nghiêm túc triển khai thực hiện Phương án 

này; 

- Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ 

quan, đơn vị kịp thời báo cáo UBND xã (qua Phòng Văn hóa - Xã hội và Trạm 

Y tế xã) để xem xét, chỉ đạo giải quyết theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực Đảng ủy xã; 

- Thường trực HĐND xã; 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- Trạm Y tế, các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- Các xóm trên địa bàn xã; 

- Lưu: VT, VHXH. 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

 

 Vũ Thanh Hải 

 

  



 

PHỤ LỤC 
(Kèm theo Phương án phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm ở người năm 2026 

trên địa bàn xã Lam Vỹ) 

PHỤ LỤC 01: PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

a. Bảng tổng quan 

STT 
Cơ quan/đơn 

vị 

Nội dung nhiệm vụ chủ 

yếu 
Phối hợp Ghi chú 

1 
Phòng Văn 

Hóa – Xã hội 

Tham mưu UBND xã chỉ 

đạo, điều hành chung; xây 

dựng kế hoạch; kiểm tra, 

giám sát; tổng hợp báo cáo 

Trạm Y tế, các 

đơn vị liên 

quan 

Cơ quan 

đầu mối 

2 Trạm Y tế xã 

Tổ chức chuyên môn: giám 

sát dịch tễ, xử lý ổ dịch, 

tiêm chủng, báo cáo dịch 

Phòng VH-

XH, các xóm, 

trường học 

Chủ trì 

chuyên 

môn 

3 

Văn phòng 

HĐND và 

UBND xã 

Tham mưu ban hành văn 

bản; theo dõi, đôn đốc; bảo 

đảm điều kiện phục vụ chỉ 

đạo điều hành 

Phòng VH-

XH, Trạm Y tế 
 

4 Công an xã 

Bảo đảm ANTT; quản lý cư 

trú; xử lý vi phạm; phối 

hợp cách ly, phong tỏa 

Quân sự, Y tế  

5 
Ban Chỉ huy 

Quân sự xã  

Huy động lực lượng; hỗ trợ 

khu cách ly; hậu cần; xử lý 

tình huống khẩn cấp 

Công an, Y tế 
Lực 

lượng hỗ 

trợ 

6 Phòng Kinh tế 

Quản lý ATTP, môi trường; 

kiểm tra cơ sở SXKD; kiểm 

soát nguy cơ dịch 

Y tế, Trung 

tâm DVTH 
 

7 

Trung tâm 

Dịch vụ tổng 

hợp 

Thu gom rác thải; vệ sinh 

môi trường; xử lý, khử 

khuẩn 

Phòng Kinh tế, 

Y tế 
 

8 MTTQ và 

các đoàn thể 
 

Tuyên truyền, vận động; 

huy động nguồn lực; phát 

động phong trào 

Các đơn vị liên 

quan 
 

9 Các trường 

học 
 

Theo dõi sức khỏe học 

sinh; phòng dịch trong 

trường; phối hợp xử lý ca 

bệnh 

Trạm Y tế  

10 Các xóm 

Tổ chức thực hiện tại cộng 

đồng; giám sát, báo cáo; 

vận động nhân dân 

Trạm Y tế 
Cấp triển 

khai 



 

B. Hướng dẫn chi tiết 

Mục tiêu: 

Đảm bảo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn nắm rõ nhiệm vụ, chủ động phối 

hợp chặt chẽ, thống nhất và nhịp nhàng trong triển khai các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh; kịp thời phát hiện, xử lý và kiểm soát dịch, góp phần bảo vệ 

sức khỏe nhân dân và ổn định đời sống xã hội. 

1. Phòng Văn Hóa – Xã hội (Cơ quan đầu mối) 

- Tham mưu UBND xã chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch; xây 

dựng kế hoạch, hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn. 

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị; kịp 

thời tham mưu UBND xã điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch khi cần 

thiết. 

- Phối hợp với Trạm Y tế xã, các xóm, trường học và các đơn vị liên quan 

trong việc cập nhật thông tin dịch bệnh, triển khai các hoạt động phòng, chống 

dịch. 

- Tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện và thực hiện chế độ báo cáo định 

kỳ, đột xuất theo quy định. 

2. Trạm Y tế xã (Chủ trì chuyên môn) 

- Chủ trì triển khai các hoạt động chuyên môn về phòng, chống dịch bệnh 

trên địa bàn; thực hiện giám sát dịch tễ, phát hiện sớm, xử lý kịp thời các ổ dịch 

theo quy định. 

- Tổ chức thực hiện đầy đủ các chương trình tiêm chủng và các biện pháp 

phòng bệnh; hướng dẫn chuyên môn cho các đơn vị, trường học và cộng đồng. 

- Phối hợp với Phòng Văn hóa – Xã hội, các xóm và trường học trong việc 

theo dõi tình hình sức khỏe, triển khai các hoạt động y tế và phòng, chống dịch. 

- Thực hiện chế độ báo cáo tình hình dịch bệnh kịp thời, chính xác theo quy 

định của ngành y tế. 

3. Văn phòng HĐND và UBND xã 

- Tham mưu UBND xã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành về công 

tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn. 

- Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện kế 

hoạch phòng, chống dịch theo chỉ đạo của UBND xã. 

- Bảo đảm các điều kiện phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành; phối hợp với 

Phòng Văn hóa – Xã hội và Trạm Y tế xã trong việc tổng hợp thông tin, báo cáo 

và triển khai nhiệm vụ liên quan. 

4. Công an xã 

- Bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn; tăng cường quản lý cư trú, nắm bắt 



 

tình hình dân cư, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm quy định về 

phòng, chống dịch. 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các biện pháp cách 

ly, khoanh vùng, phong tỏa khi có yêu cầu. 

- Phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã và Trạm Y tế xã trong việc triển 

khai các biện pháp phòng, chống dịch và xử lý các tình huống khẩn cấp. 

5. Ban Chỉ huy Quân sự xã 

- Huy động lực lượng dân quân và các nguồn lực cần thiết tham gia công 

tác phòng, chống dịch; hỗ trợ tổ chức, quản lý khu cách ly và bảo đảm công tác 

hậu cần khi cần thiết. 

- Phối hợp với Công an xã và Trạm Y tế xã triển khai các biện pháp bảo 

đảm an toàn, thực hiện khoanh vùng, phong tỏa và xử lý các tình huống khẩn 

cấp theo chỉ đạo của UBND xã. 

6. Phòng Kinh tế 

- Tăng cường quản lý công tác an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường; 

kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn nhằm kịp thời 

phát hiện và kiểm soát các nguy cơ phát sinh dịch bệnh. 

- Phối hợp với Trạm Y tế xã và Trung tâm Dịch vụ tổng hợp trong việc xử 

lý các nguy cơ dịch bệnh tại cộng đồng, góp phần bảo đảm môi trường sống an 

toàn cho nhân dân. 

7. Trung tâm Dịch vụ tổng hợp 

- Tổ chức thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải; tăng cường vệ sinh môi 

trường trên địa bàn, đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ phát sinh dịch bệnh. 

- Thực hiện phun khử khuẩn, vệ sinh môi trường tại các khu vực có nguy 

cơ hoặc nơi xuất hiện ổ dịch theo hướng dẫn của ngành y tế. 

- Phối hợp với Phòng Kinh tế và Trạm Y tế xã trong việc đảm bảo môi 

trường sạch, an toàn, hạn chế nguy cơ phát sinh và lây lan dịch bệnh. 

8. MTTQ và các đoàn thể 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân 

dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của cơ 

quan y tế. 

- Huy động nguồn lực xã hội, phát động các phong trào tham gia phòng, 

chống dịch tại cộng đồng. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc cung cấp thông tin 

chính xác, kịp thời, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân 

trong phòng, chống dịch. 



 

9. Các trường học 

- Theo dõi, quản lý tình hình sức khỏe học sinh; triển khai các biện pháp 

phòng, chống dịch trong nhà trường theo hướng dẫn của ngành giáo dục và y tế. 

- Kịp thời phát hiện, báo cáo và phối hợp xử lý khi có trường hợp nghi ngờ 

hoặc mắc bệnh. 

- Phối hợp chặt chẽ với Trạm Y tế xã trong việc thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch và tuyên truyền nâng cao ý thức phòng bệnh cho học sinh. 

10. Cộng đồng / cấp triển khai tại xóm 

- Tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh tại cộng đồng; 

theo dõi, giám sát tình hình sức khỏe của người dân trên địa bàn và kịp thời báo 

cáo khi có dấu hiệu bất thường. 

- Vận động nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch 

theo hướng dẫn của cơ quan y tế. 

- Phối hợp với Trạm Y tế xã và các cơ quan liên quan trong việc phát hiện, 

xử lý và ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. 

Thời gian phản ứng 

- Các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan chủ động triển khai nhiệm vụ 

phòng, chống dịch ngay khi xuất hiện tình huống dịch bệnh hoặc khi có chỉ đạo 

của UBND xã. 

- Bảo đảm việc phối hợp, xử lý thông tin và triển khai các biện pháp phòng, 

chống dịch được thực hiện kịp thời, đồng bộ và hiệu quả. 

Một số lưu ý 

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo đầy đủ, kịp thời và chính xác theo 

quy định. 

- Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, tránh trùng lặp nhiệm vụ 

hoặc bỏ sót trách nhiệm. 

- Tuân thủ nghiêm các quy định hiện hành về phòng, chống dịch bệnh; 

đồng thời bảo đảm an toàn cho cán bộ thực hiện nhiệm vụ và nhân dân trên địa 

bàn. 

  



 

PHỤ LỤC 02: KỊCH BẢN ỨNG PHÓ (DÙNG ĐIỀU HÀNH) 

A. Bảng tổng quan tình huống 

STT 
Tình 

huống 

Cơ quan 

chủ trì 
Nhiệm vụ chính Phối hợp 

Thời 

gian/ghi 

chú 

1 

Phát hiện 

ca bệnh tại 

cộng đồng 

Trạm Y tế 

xã 

Giám sát, xác minh ca 

bệnh; lấy mẫu; báo cáo 

nhanh; hướng dẫn cách 

ly, khoanh vùng 

Phòng VH-

XH, Công 

an, các 

xóm, trường 

học 

Trong 2 

giờ 

2 

Ca bệnh 

trong 

trường học 

Các 

trường học 

Phát hiện, cách ly tạm 

thời; thông báo y tế; 

khử khuẩn; theo dõi 

học sinh 

Trạm Y tế, 

Phòng VH-

XH 

Trong 

ngày 

3 

Dịch lây 

lan tại 

nhiều xóm 

Trạm Y tế 

xã 

Đánh giá dịch tễ; 

khoanh vùng; xử lý ổ 

dịch; giám sát ca bệnh; 

triển khai biện pháp 

phòng dịch 

Công an, 

Quân sự, 

Phòng Kinh 

tế, Trung 

tâm DVTH 

24–48 

giờ 

4 

Thiếu hụt 

vật tư tại 

khu cách ly 

Ban 

CHQS & 

Trung tâm 

DVTH 

Huy động, điều phối, 

cấp phát vật tư; bảo 

đảm hậu cần; duy trì 

hoạt động khu cách ly 

Trạm Y tế, 

Phòng Kinh 

tế, Công an 

Theo 

nhu cầu 

5 

Nhân dân 

chưa tuân 

thủ phòng 

dịch 

Nhân dân 

chưa tuân 

thủ phòng 

dịch 

Tuyên truyền, hướng 

dẫn; vận động chấp 

hành; giám sát cộng 

đồng 

Trạm Y tế, 

Phòng VH-

XH, các 

xóm 

Thường 

xuyên 

6 

Tình huống 

tổng hợp 

(ca bệnh + 

ổ dịch + 

thiếu vật 

tư) 

UBND xã 

Chỉ đạo, điều phối 

chung; quyết định biện 

pháp; huy động nguồn 

lực; xử lý đồng bộ tình 

huống 

Tất cả cơ 

quan liên 

quan 

Ngay khi 

phát sinh 

/ diễn tập 

B. Nguyên tắc chung 

- Triển khai kịp thời, đồng bộ, đúng quy định về phòng, chống dịch bệnh. 

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo nhanh, đầy đủ trong thời gian 2–4 giờ 

kể từ khi phát sinh tình huống. 

- Bảo đảm phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng; phân công rõ nhiệm vụ, 

tránh chồng chéo, bỏ sót. 

- Ưu tiên kiểm soát, khống chế dịch bệnh; bảo vệ sức khỏe Nhân dân là 

trọng tâm. 

  



 

PHỤ LỤC 03: TÌNH HUỐNG GIẢ LẬP (DÙNG DIỄN TẬP) 

Mục tiêu: 

Mô phỏng các tình huống dịch bệnh điển hình nhằm giúp các cơ quan, đơn 

vị chủ động rèn luyện khả năng phản ứng nhanh, phối hợp chặt chẽ, kịp thời 

phát hiện, khoanh vùng và kiểm soát dịch bệnh, hạn chế tối đa nguy cơ lây lan 

trong cộng đồng. 

Tình huống 1: Phát hiện ca bệnh đầu tiên tại cộng đồng 

Mục tiêu: Phát hiện sớm, khoanh vùng kịp thời và triển khai các biện pháp 

ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh. 

Trạm Y tế xã (Chủ trì chuyên môn): 

- Tổ chức giám sát dịch tễ, xác minh thông tin ca bệnh nghi ngờ hoặc ca 

bệnh xác định. 

- Thực hiện lấy mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm theo quy định; kịp thời báo 

cáo UBND xã và Phòng Văn hóa – Xã hội về tình hình dịch bệnh. 

- Chủ trì hướng dẫn các biện pháp khoanh vùng khu vực có nguy cơ; triển 

khai các biện pháp cách ly tạm thời và giám sát y tế đối với các trường hợp tiếp 

xúc gần. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các biện pháp 

phòng, chống dịch theo quy định của ngành y tế. 

Công an xã: 

- Phối hợp hỗ trợ triển khai các biện pháp khoanh vùng, phong tỏa tạm thời 

khu vực có nguy cơ khi cần thiết; bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực xảy ra 

dịch. 

- Kiểm soát việc ra, vào khu vực nguy cơ theo chỉ đạo của UBND xã; hỗ 

trợ lực lượng y tế trong quá trình triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. 

Xóm / cộng đồng: 

- Kịp thời thông báo cho nhân dân trong khu vực về tình hình dịch bệnh và 

các biện pháp phòng, chống dịch cần thực hiện. 

- Hướng dẫn người dân chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe; 

phối hợp với Trạm Y tế xã trong việc theo dõi, giám sát sức khỏe các hộ dân. 

- Phát hiện, báo cáo kịp thời các trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh 

truyền nhiễm. 

Thời gian phản ứng: 

-Các lực lượng liên quan phải triển khai ngay các biện pháp xử lý ban đầu 

trong vòng 2 giờ kể từ khi phát hiện ca bệnh. 

- Thực hiện báo cáo nhanh trong vòng 2–4 giờ và báo cáo đầy đủ trong 

vòng 24 giờ theo quy định. 



 

Tình huống 2: Ca bệnh trong trường học 

Mục tiêu: 

Kịp thời phát hiện, xử lý ca bệnh và triển khai các biện pháp phòng, chống 

dịch nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan trong môi trường học đường. 

Trường học 

- Kịp thời phát hiện, tổ chức cách ly tạm thời học sinh có biểu hiện nghi 

nhiễm; thông báo ngay cho Trạm Y tế xã và phụ huynh học sinh để phối hợp xử 

lý. 

- Tăng cường công tác vệ sinh môi trường, khử khuẩn lớp học và các khu 

vực liên quan theo quy định. 

- Hướng dẫn học sinh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh như: 

đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, giữ vệ sinh cá nhân. 

Trạm Y tế xã: 

- Tổ chức kiểm tra, xác minh thông tin ca bệnh; thực hiện điều tra dịch tễ 

và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định (nếu cần). 

- Hướng dẫn nhà trường triển khai các biện pháp xử lý ca bệnh; lập danh 

sách, theo dõi và giám sát sức khỏe học sinh, giáo viên có tiếp xúc gần theo quy 

định. 

- Phối hợp với nhà trường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch; tổ 

chức vệ sinh, khử khuẩn môi trường và xử lý ổ dịch (nếu có). 

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kịp thời về tình hình ca bệnh và công 

tác phòng, chống dịch theo quy định. 

Phòng Văn hóa – Xã hội 

- Theo dõi, tổng hợp tình hình; kịp thời báo cáo và tham mưu UBND xã chỉ 

đạo công tác phòng, chống dịch bệnh tại các trường học trên địa bàn. 

- Phối hợp với Trạm Y tế xã và nhà trường tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn 

thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định. 

- Đôn đốc, kiểm tra việc triển khai các hoạt động phòng, chống dịch tại 

trường học; tổng hợp khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp xử lý. 

Thời gian phản ứng: 

- Ngay sau khi phát hiện ca bệnh, các đơn vị liên quan phải khẩn trương 

triển khai các biện pháp xử lý ban đầu theo quy định. 

- Thực hiện báo cáo nhanh trong vòng 2–4 giờ kể từ thời điểm phát hiện ca 

bệnh. 

- Hoàn thành báo cáo đầy đủ trong vòng 24 giờ (01 ngày) kể từ thời điểm 

phát hiện ca bệnh. 

  



 

Tình huống 3: Dịch lây lan nhanh tại nhiều xóm 

Mục tiêu: Nhanh chóng kiểm soát ổ dịch, triển khai đồng bộ các biện pháp 

phòng, chống dịch nhằm hạn chế tối đa nguy cơ lây lan trong cộng đồng. 

1. Trạm Y tế xã (Chủ trì chuyên môn) 

- Chủ trì đánh giá tình hình dịch tễ tại các xóm có nguy cơ; xác định phạm 

vi, mức độ lây lan và đề xuất biện pháp xử lý phù hợp. 

- Hướng dẫn và tổ chức triển khai các biện pháp chuyên môn theo quy 

định; tăng cường giám sát, phát hiện sớm ca bệnh tại cộng đồng. 

- Tổ chức phun khử khuẩn tại các khu vực có nguy cơ cao; triển khai tiêm 

chủng bổ sung (nếu cần thiết) và các biện pháp dự phòng khác. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc theo dõi, quản lý ca 

bệnh, trường hợp nghi nhiễm và người tiếp xúc gần. 

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kịp thời; tham mưu UBND xã các 

biện pháp nâng cao cấp độ phòng, chống dịch khi cần thiết. 

2. Công an xã và Ban Chỉ huy Quân sự xã 

- Phối hợp tổ chức khoanh vùng, phong tỏa khu vực có ổ dịch theo chỉ đạo 

của UBND xã; kiểm soát chặt chẽ việc ra, vào khu vực nguy cơ. 

- Bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực xảy ra dịch; tham gia hỗ trợ lực lượng 

y tế trong quá trình triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. 

- Hỗ trợ công tác vận chuyển, hậu cần và tham gia quản lý khu cách ly tập 

trung khi cần thiết. 

3. Phòng Kinh tế và Trung tâm Dịch vụ tổng hợp 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn 

nhằm phát hiện và hạn chế các nguy cơ phát sinh, lây lan dịch bệnh. 

- Tổ chức thu gom rác thải, vệ sinh môi trường; thực hiện tiêu độc, khử 

khuẩn tại các khu vực có nguy cơ cao theo quy định. 

- Phối hợp bảo đảm các điều kiện về môi trường, hậu cần phục vụ công tác 

phòng, chống dịch. 

4. Thời gian phản ứng 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan phải khẩn trương triển khai ngay các biện 

pháp xử lý ban đầu khi phát hiện dịch lây lan trên diện rộng. 

- Thực hiện báo cáo nhanh trong vòng 2–4 giờ kể từ khi xác định tình 

huống dịch lan rộng. 

- Hoàn thành triển khai đồng bộ các biện pháp kiểm soát dịch trong vòng 

24–48 giờ (01–02 ngày) tùy theo mức độ nguy cơ và diễn biến của dịch bệnh. 

  



 

Tình huống 4: Thiếu hụt vật tư y tế tại khu cách ly 

Mục tiêu: Bảo đảm cung ứng kịp thời, đầy đủ vật tư y tế và các điều kiện 

hậu cần thiết yếu, phục vụ liên tục hoạt động của khu cách ly và công tác chăm 

sóc, điều trị người bệnh; không để xảy ra gián đoạn hoặc thiếu hụt ảnh hưởng 

đến hiệu quả phòng, chống dịch. 

1. Ban Chỉ huy Quân sự xã và Trung tâm Dịch vụ tổng hợp 

- Chủ động huy động, tiếp nhận, điều phối và phân phối vật tư y tế, trang 

thiết bị phục vụ khu cách ly theo chỉ đạo của UBND xã. 

- Tổ chức bảo đảm công tác hậu cần; vận chuyển, cung ứng kịp thời nhu 

yếu phẩm thiết yếu phục vụ hoạt động của khu cách ly. 

- Phối hợp thiết lập, duy trì điều kiện sinh hoạt, ăn ở; bảo đảm an toàn cho 

người cách ly và lực lượng tham gia làm nhiệm vụ. 

- Tham gia quản lý, vận hành khu cách ly; kịp thời xử lý hoặc báo cáo các 

khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. 

2. Trạm Y tế xã (Chủ trì chuyên môn) 

- Rà soát, đánh giá nhu cầu sử dụng vật tư y tế; lập kế hoạch phân bổ, ưu 

tiên cho khu cách ly và các trường hợp bệnh nặng, nguy cơ cao. 

- Hướng dẫn sử dụng vật tư y tế đúng quy định, tiết kiệm và hiệu quả; hạn 

chế tối đa lãng phí, thất thoát. 

- Theo dõi, giám sát tình hình sử dụng và tồn kho vật tư y tế; kịp thời phát 

hiện nguy cơ thiếu hụt. 

- Chủ động báo cáo UBND xã và các đơn vị liên quan; đề xuất phương án 

bổ sung, điều phối, hỗ trợ phù hợp với tình hình thực tế. 

3. Phòng Kinh tế 

- Phối hợp bảo đảm nguồn cung vật tư, trang thiết bị y tế theo danh mục 

cần thiết; chủ động kết nối, huy động các đơn vị cung ứng trên địa bàn. 

- Theo dõi, kiểm soát tình hình nguồn cung, giá cả và tồn kho vật tư y tế; 

kịp thời phát hiện nguy cơ thiếu hụt hoặc biến động bất thường. 

- Tham mưu UBND xã phương án điều tiết, phân bổ và huy động nguồn 

lực nhằm bảo đảm cung ứng kịp thời, đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch. 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác kiểm tra, giám sát việc 

lưu thông, phân phối vật tư y tế trên địa bàn theo quy định. 

4. Thời gian phản ứng 

- Các đơn vị liên quan triển khai ngay khi phát sinh nhu cầu hoặc nguy cơ 

thiếu hụt vật tư y tế. 

- Thực hiện báo cáo nhanh trong 2–4 giờ kể từ thời điểm phát sinh tình 

huống. 

- Kịp thời điều phối, bổ sung vật tư, bảo đảm không gián đoạn hoạt động 

khu cách ly và chăm sóc, điều trị người bệnh. 



 

Tình huống 5: Nhân dân chưa tuân thủ các biện pháp phòng, chống 

dịch 

Mục tiêu 

Nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành của Nhân dân; bảo đảm thực hiện 

nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh. 

1. Ủy ban MTTQ và các đoàn thể 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân 

dân thực hiện nghiêm các quy định, biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo chỉ 

đạo của cơ quan có thẩm quyền. 

- Tổ chức đa dạng các hình thức tuyên truyền (họp dân, loa truyền thanh, 

mạng xã hội, tờ rơi…) nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi trong phòng, 

chống dịch. 

- Hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe như: vệ 

sinh cá nhân, đeo khẩu trang khi cần thiết, theo dõi sức khỏe và chủ động khai 

báo khi có dấu hiệu nghi nhiễm. 

- Phát huy vai trò giám sát của cộng đồng; phối hợp với các xóm kịp thời 

nhắc nhở, vận động, xử lý các trường hợp chưa chấp hành hoặc vi phạm quy 

định về phòng, chống dịch. 

2. Trạm Y tế xã và Phòng Văn hóa – Xã hội 

- Cung cấp thông tin chính xác, kịp thời về tình hình dịch bệnh, nguy cơ lây 

lan và các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành y tế. 

- Chủ trì, phối hợp xây dựng nội dung, tài liệu tuyên truyền; hướng dẫn các 

xóm và các tổ chức liên quan triển khai thống nhất, đúng định hướng. 

- Phối hợp với các xóm, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, giám sát, 

nhắc nhở và hướng dẫn Nhân dân thực hiện đúng các quy định về phòng, chống 

dịch. 

- Định hướng nội dung tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng, 

từng địa bàn; bảo đảm thông tin rõ ràng, dễ hiểu, tránh gây hoang mang trong 

Nhân dân. 

- Theo dõi, tổng hợp tình hình chấp hành của người dân; kịp thời tham mưu 

UBND xã các giải pháp tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động. 

3. Thời gian phản ứng 

- Triển khai song song với các tình huống khác, thực hiện thường xuyên, 

liên tục trong suốt quá trình phòng, chống dịch. 

- Tăng cường tuyên truyền kịp thời khi phát hiện dấu hiệu người dân chưa 

chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch. 

  



 

Tình huống 6: Tình huống tổng hợp (ca bệnh + ổ dịch + thiếu hụt vật  tư) 

Mục tiêu: Kiểm tra, đánh giá khả năng phối hợp tổng thể của các cơ quan, 

đơn vị; bảo đảm xử lý hiệu quả tình huống dịch bệnh phức tạp, có nhiều yếu tố 

đồng thời. 

1. UBND xã (Chỉ đạo chung) 

- Chỉ đạo, điều hành toàn diện công tác phòng, chống dịch; phân công 

nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm triển khai thống nhất, đồng bộ, hiệu quả. 

- Quyết định và tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo 

thẩm quyền; kịp thời điều chỉnh phù hợp với diễn biến thực tế. 

- Huy động, điều phối lực lượng, phương tiện, vật tư; sử dụng hiệu quả các 

nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch. 

- Chỉ đạo bảo đảm hậu cần, an sinh xã hội; chăm lo đời sống Nhân dân tại 

khu vực bị ảnh hưởng. 

- Tổ chức kiểm tra, đôn đốc; kịp thời chỉ đạo xử lý các khó khăn, vướng 

mắc phát sinh. 

2. Các cơ quan, đơn vị liên quan 

- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao; chủ động phối hợp, bảo đảm triển 

khai thống nhất, hiệu quả. 

- Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch theo lĩnh vực phụ 

trách; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý các tình huống 

phát sinh. 

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo đầy đủ, kịp thời theo quy định. 

- Chủ động đề xuất UBND xã phương án xử lý các vấn đề phát sinh vượt 

thẩm quyền. 

- Phối hợp huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực phục vụ công tác 

phòng, chống dịch. 

3. Thời gian phản ứng 

- Triển khai ngay khi phát hiện tình huống dịch bệnh phức tạp hoặc theo kế 

hoạch tổ chức diễn tập. 

- Trường hợp tổ chức diễn tập: thực hiện trong 01 buổi thực hành, bảo đảm 

đầy đủ nội dung, yêu cầu đề ra. 

4. Lưu ý chung 

- Triển khai kịp thời, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch, bảo đảm 

đúng quy định. 

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo đầy đủ, chính xác, kịp thời về UBND 

xã và Phòng Văn hóa – Xã hội. 

- Bảo đảm phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng; phân công rõ nhiệm vụ, 

tránh chồng chéo, bỏ sót. 

- Bảo đảm an toàn cho cán bộ thực hiện nhiệm vụ và Nhân dân. 
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